	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 1A
	GVCN: Cao Thị Minh Khuê

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Cô Khuê
	ĐĐức - Cô Phương
	TViệt - Cô Khuê
	MT - Cô P.Hương
	TViệt - Cô Khuê
	

	TViệt - Cô Khuê
	Nhạc - Cô K.Oanh
	TViệt - Cô Khuê
	Toán - Cô Khuê
	TViệt - Cô Khuê
	

	TViệt - Cô Khuê
	NNgữ - Cô Anh
	GDTC - Cô Oanh
	TNXH - Cô Lam
	TViệt - Cô Khuê
	

	Toán - Cô Khuê
	NNgữ - Cô Anh
	KNS - Cô Khuê
	TNXH - Cô Lam
	HĐTN - Cô Khuê
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TViệt - Cô Khuê
	Toán - Cô Khuê
	
	
	Toán - Cô Khuê
	

	TViệt - Cô Khuê
	TViệt - Cô Khuê
	
	
	TViệt - Cô Khuê
	

	TViệt - Cô Khuê
	TViệt - Cô Khuê
	
	
	TViệt - Cô Khuê
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 1B
	GVCN: Cao Thị Minh

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Cô K.Oanh
	TViệt - Cô Khuê
	NNgữ - Cô Anh
	TViệt - Cô Linh
	TViệt - Cô Huệ
	

	TNXH - Cô Giang
	TViệt - Cô Khuê
	NNgữ - Cô Anh
	TViệt - Cô Linh
	TViệt - Cô Huệ
	

	TViệt - Cô Huệ
	Toán - Cô Khuê
	TNXH - Cô Giang
	Toán - Cô Hòe
	ĐĐức - Cô Hòa
	

	TViệt - Cô Huệ
	Toán - Cô Khuê
	Nhạc - Cô K.Oanh
	Toán - Cô Hòe
	HĐTN - Cô K.Oanh
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - Cô P.Hương
	GDTC - Cô Thùy
	
	
	TViệt - Cô Trinh
	

	TViệt - Cô Trinh
	TViệt - Cô Linh
	
	
	TViệt - Cô Trinh
	

	TViệt - Cô Trinh
	TViệt - Cô Linh
	
	
	KNS - Cô Phúc
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 1C
	GVCN: Đặng Thị Huệ

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Cô Huệ
	Toán - Cô Huệ
	TViệt - Cô Huệ
	Toán - Cô Huệ
	ĐĐức - Cô Hương
	

	TViệt - Cô Huệ
	TViệt - Cô Huệ
	TViệt - Cô Huệ
	MT - Cô P.Hương
	TNXH - Cô Nam
	

	TNXH - Cô Nam
	TViệt - Cô Huệ
	TViệt - Cô Huệ
	TViệt - Cô Huệ
	TViệt - Cô Huệ
	

	GDTC - Cô Hương
	TViệt - Cô Huệ
	Toán - Cô Huệ
	TViệt - Cô Huệ
	HĐTN - Cô Huệ
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TViệt - Cô Huệ
	Nhạc - Cô K.Oanh
	
	
	TViệt - Cô Huệ
	

	TViệt - Cô Huệ
	Toán - Cô Huệ
	
	
	TViệt - Cô Huệ
	

	NNgữ - Cô Anh
	NNgữ - Cô Anh
	
	
	KNS - Cô Huệ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 1D
	GVCN: Hoàng Thị Linh

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Cô Linh
	TViệt - Cô Linh
	MT - Cô P.Hương
	NNgữ - Cô Anh
	ĐĐức - Cô Lương
	

	Toán - Cô Linh
	TViệt - Cô Linh
	TViệt - Cô Linh
	NNgữ - Cô Anh
	Toán - Cô Linh
	

	TViệt - Cô Linh
	TViệt - Cô Linh
	Toán - Cô Linh
	TViệt - Cô Linh
	TNXH - Cô Dung
	

	TViệt - Cô Linh
	Nhạc - Cô K.Oanh
	HĐTN - Cô Linh
	Toán - Cô Linh
	TViệt - Cô Linh
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TViệt - Cô Linh
	TViệt - Cô Linh
	
	
	TViệt - Cô Linh
	

	TViệt - Cô Linh
	TNXH - Cô Dung
	
	
	TViệt - Cô Linh
	

	TViệt - Cô Linh
	GDTC - Cô Hòa
	
	
	KNS - Cô Linh
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 1E
	GVCN: Nguyễn Thị Trinh

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	


	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Cô Trinh
	NNgữ - Cô Anh
	TViệt - Cô Trinh
	TViệt - Cô Trinh
	Toán - Cô Trinh
	

	TViệt - Cô Trinh
	NNgữ - Cô Anh
	TViệt - Cô Trinh
	TViệt - Cô Trinh
	TViệt - Cô Trinh
	

	TViệt - Cô Trinh
	TViệt - Cô Trinh
	TViệt - Cô Trinh
	TViệt - Cô Trinh
	TViệt - Cô Trinh
	

	Toán - Cô Trinh
	TViệt - Cô Trinh
	HĐTN - Cô Trinh
	MT - Cô P.Hương
	GDTC - Cô Lương
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Cô Trinh
	TViệt - Cô Trinh
	
	
	ĐĐức - Cô Thoa
	

	TNXH - Cô Vân
	TViệt - Cô Trinh
	
	
	Nhạc - Cô K.Oanh
	

	TNXH - Cô Vân
	Toán - Cô Trinh
	
	
	KNS - Cô Trinh
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 2A
	GVCN: Nguyễn Thị Thùy

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Cô Thùy
	NNgữ - Cô Luyến
	Tin - Cô Phúc
	TViệt - Cô Thùy
	TViệt - Cô Thùy
	

	Toán - Cô Thùy
	NNgữ - Cô Luyến
	Tin - Cô Phúc
	Nhạc - Cô K.Oanh
	Toán - Cô Thùy
	

	TViệt - Cô Thùy
	TViệt - Cô Thùy
	Toán - Cô Thùy
	Toán - Cô Thùy
	GDTC - Cô Thùy
	

	TViệt - Cô Thùy
	TViệt - Cô Thùy
	TNXH - Cô Thùy
	Toán - Cô Thùy
	HĐTN - Cô Thùy
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Cô Thùy
	MT - Cô P.Hương
	
	
	TViệt - Cô Thùy
	

	TViệt - Cô Thùy
	TViệt - Cô Thùy
	
	
	ĐĐức - Cô Thùy
	

	TNXH - Cô Thùy
	TViệt - Cô Thùy
	
	
	KNS - Cô Thùy
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 2B
	GVCN: Cao Thị Hòe

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin - Cô Phúc
	Toán - Cô Hòe
	Toán - Cô Hòe
	Toán - Cô Hòe
	Toán - Cô Hòe
	

	Tin - Cô Phúc
	TNXH - Cô Hòe
	ĐĐức - Cô Hòe
	TViệt - Cô Hòe
	TViệt - Cô Hòe
	

	Nhạc - Cô K.Oanh
	TViệt - Cô Hòe
	TViệt - Cô Hòe
	TNXH - Cô Hằng
	TViệt - Cô Hòe
	

	MT - Cô P.Hương
	TViệt - Cô Hòe
	TViệt - Cô Hòe
	GDTC - Cô Hằng
	HĐTN - Cô Hòe
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - Cô Luyến
	Toán - Cô Hòe
	
	
	Toán - Cô Hòe
	

	NNgữ - Cô Luyến
	TViệt - Cô Hòe
	
	
	TViệt - Cô Hòe
	

	HĐTN - Cô Hòe
	TViệt - Cô Hòe
	
	
	KNS - Cô Hòe
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 2C
	GVCN: Trương Thị Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN - Cô Phương
	Nhạc - Cô K.Oanh
	NNgữ - Cô Luyến
	TViệt - Cô Phương
	Toán - Cô Phương
	

	Toán - Cô Phương
	Toán - Cô Phương
	TViệt - Cô Phương
	TViệt - Cô Phương
	TNXH - Cô Phương
	

	TViệt - Cô Phương
	TViệt - Cô Phương
	TViệt - Cô Phương
	NNgữ - Cô Luyến
	TViệt - Cô Phương
	

	TViệt - Cô Phương
	TViệt - Cô Phương
	ĐĐức - Cô Phương
	Toán - Cô Phương
	HĐTN - Cô Phương
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin - Cô Phúc
	Toán - Cô Phương
	
	
	Toán - Cô Phương
	

	Tin - Cô Phúc
	MT - Cô P.Hương
	
	
	TViệt - Cô Phương
	

	GDTC - Cô Phương
	TNXH - Cô Phương
	
	
	KNS - Cô Phương
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 2D
	GVCN: Nguyễn Thị Thoa

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TViệt - Cô Thoa
	Toán - Cô Thoa
	Toán - Cô Thoa
	Toán - Cô Thoa
	TViệt - Cô Thoa
	

	Toán - Cô Thoa
	ĐĐức - Cô Thoa
	TNXH - Cô Thoa
	TNXH - Cô Thoa
	TViệt - Cô Thoa
	

	Tin - Cô Phúc
	TViệt - Cô Thoa
	TViệt - Cô Thoa
	MT - Cô P.Hương
	Toán - Cô Thoa
	

	Tin - Cô Phúc
	HĐTN - Cô Thoa
	TViệt - Cô Thoa
	TViệt - Cô Thoa
	HĐTN - Cô Thoa
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TViệt - Cô Thoa
	Toán - Cô Thoa
	
	
	NNgữ - Cô Luyến
	

	TViệt - Cô Thoa
	TViệt - Cô Thoa
	
	
	NNgữ - Cô Luyến
	

	Nhạc - Cô K.Oanh
	GDTC - Cô Thoa
	
	
	KNS - Cô Thoa
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 3A
	GVCN: Nguyễn Thị Lam

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TViệt - Cô Lam
	TViệt - Cô Lam
	Toán - Cô Lam
	TViệt - Cô Lam
	Tin - Cô Phúc
	

	TViệt - Cô Lam
	GDTC - Cô Lam
	MT - Cô P.Hương
	TViệt - Cô Lam
	Toán - Cô Lam
	

	NNgữ - Cô Anh
	TNXH - Cô Lam
	TNXH - Cô Lam
	NNgữ - Cô Anh
	TC - Cô Lam
	

	NNgữ - Cô Anh
	ĐĐức - Cô Lam
	TViệt - Cô Lam
	NNgữ - Cô Anh
	TViệt - Cô Lam
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Cô Lam
	Toán - Cô Lam
	
	
	Toán - Cô Lam
	

	Toán - Cô Lam
	TViệt - Cô Lam
	
	
	GDTT - Cô Lam
	

	TViệt - Cô Lam
	Nhạc - Cô Lam
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 3B
	GVCN: Lê Thị Hồng Vân

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Cô Vân
	GDTC - Cô Vân
	TViệt - Cô Vân
	TViệt - Cô Vân
	TViệt - Cô Vân
	

	Toán - Cô Vân
	TViệt - Cô Vân
	TViệt - Cô Vân
	ĐĐức - Cô Vân
	Nhạc - Cô Vân
	


	TNXH - Cô Vân
	TViệt - Cô Vân
	GDTT - Cô Vân
	TNXH - Cô Vân
	NNgữ - Cô Anh
	

	TViệt - Cô Vân
	Toán - Cô Vân
	Toán - Cô Vân
	Toán - Cô Vân
	NNgữ - Cô Anh
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Cô Vân
	NNgữ - Cô Anh
	
	
	TViệt - Cô Vân
	

	MT - Cô P.Hương
	NNgữ - Cô Anh
	
	
	TViệt - Cô Vân
	

	Tin - Cô Phúc
	TC - Cô Vân
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 3C
	GVCN: Nguyễn Thị Nam

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Cô Nam
	Toán - Cô Nam
	TViệt - Cô Dung
	Toán - Cô Nam
	ĐĐức - Cô Nam
	

	TViệt - Cô Dung
	TNXH - Cô Nam
	TViệt - Cô Dung
	Toán - Cô Nam
	Tin - Cô Phúc
	

	TViệt - Cô Dung
	TC - Cô Nam
	TViệt - Cô Dung
	GDTC - Cô Nam
	Toán - Cô Nam
	

	GDTT - Cô Nam
	TViệt - Cô Dung
	MT - Cô P.Hương
	TViệt - Cô Dung
	TViệt - Cô Dung
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - Cô Anh
	Nhạc - Cô Nam
	
	
	NNgữ - Cô Anh
	

	NNgữ - Cô Anh
	Toán - Cô Nam
	
	
	NNgữ - Cô Anh
	

	TViệt - Cô Dung
	TNXH - Cô Nam
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 3D
	GVCN: Đặng Thị Dung

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐĐức - Cô Dung
	TViệt - Cô Dung
	TC - Cô Nam
	GDTC - Cô Dung
	TViệt - Cô Dung
	

	TNXH - Cô Nam
	TViệt - Cô Dung
	Toán - Cô Nam
	Nhạc - Cô Dung
	TViệt - Cô Dung
	

	MT - Cô P.Hương
	GDTT - Cô Dung
	Toán - Cô Nam
	TViệt - Cô Dung
	Tin - Cô Phúc
	

	TViệt - Cô Dung
	Toán - Cô Nam
	TViệt - Cô Dung
	Toán - Cô Nam
	Toán - Cô Nam
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TViệt - Cô Dung
	NNgữ - Cô Tú
	
	
	NNgữ - Cô Tú
	

	Toán - Cô Nam
	NNgữ - Cô Tú
	
	
	NNgữ - Cô Tú
	

	TNXH - Cô Nam
	TViệt - Cô Dung
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 3E
	GVCN: Tăng Thị Hương Giang

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	MT - Cô P.Hương
	NNgữ - Cô Tú
	Toán - Cô Giang
	TViệt - Cô Giang
	Toán - Cô Giang
	

	NNgữ - Cô Tú
	TViệt - Cô Giang
	TViệt - Cô Giang
	TViệt - Cô Giang
	TViệt - Cô Giang
	

	TViệt - Cô Giang
	Nhạc - Cô Giang
	TC - Cô P.Hương
	TNXH - Cô Giang
	TViệt - Cô Giang
	

	Toán - Cô Giang
	Toán - Cô Giang
	Tin - Cô Phúc
	ĐĐức - Cô Giang
	GDTT - Cô Giang
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TViệt - Cô Giang
	TViệt - Cô Giang
	
	
	TNXH - Cô Giang
	

	NNgữ - Cô Tú
	Toán - Cô Giang
	
	
	Toán - Cô Giang
	

	NNgữ - Cô Tú
	GDTC - Cô Giang
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 4A
	GVCN: Cao Thị Hòa

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Cô HoàC2
	MT - Cô P.Hương
	Toán - Cô HoàC2
	TViệt - Cô Hằng
	Toán - Cô HoàC2
	

	KH - Cô HoàC2
	Toán - Cô HoàC2
	TViệt - Cô Hằng
	Toán - Cô HoàC2
	TViệt - Cô Hằng
	

	LSĐL - Cô HoàC2
	NNgữ - Cô Tú
	TViệt - Cô Hằng
	NNgữ - Cô Tú
	TViệt - Cô Hằng
	

	TViệt - Cô Hằng
	NNgữ - Cô Tú
	Nhạc - Cô HoàC2
	NNgữ - Cô Tú
	LSĐL - Cô HoàC2
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TViệt - Cô Hằng
	KH - Cô HoàC2
	
	
	Toán - Cô HoàC2
	

	GDTC - Cô HoàC2
	KT - Cô HoàC2
	
	
	GDTT - Cô HoàC2
	

	ĐĐức - Cô HoàC2
	TViệt - Cô Hằng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 4B
	GVCN: Hồ Thị Hằng

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TViệt - Cô Hằng
	TViệt - Cô Hằng
	NNgữ - Cô Tú
	Toán - Cô HoàC2
	TViệt - Cô Hằng
	

	LSĐL - Cô Hằng
	MT - Cô P.Hương
	NNgữ - Cô Tú
	TViệt - Cô Hằng
	Toán - Cô HoàC2
	

	ĐĐức - Cô Hằng
	Toán - Cô HoàC2
	Toán - Cô HoàC2
	Nhạc - Cô HoàC2
	NNgữ - Cô Tú
	

	Toán - Cô HoàC2
	KT - Cô Hằng
	LSĐL - Cô Hằng
	KH - Cô HoàC2
	NNgữ - Cô Tú
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Cô HoàC2
	TViệt - Cô Hằng
	
	
	TViệt - Cô Hằng
	

	GDTC - Cô Hằng
	TViệt - Cô Hằng
	
	
	GDTT - Cô Hằng
	

	TViệt - Cô Hằng
	KH - Cô HoàC2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 4C
	GVCN: Bùi Đức Hồng

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Thầy Hồng
	TViệt - Thầy Hồng
	Toán - Thầy Hồng
	Toán - Thầy Hồng
	NNgữ - Cô Tú
	

	ĐĐức - Thầy Hồng
	TViệt - Thầy Hồng
	TViệt - Thầy Hồng
	LSĐL - Thầy Hồng
	NNgữ - Cô Tú
	

	TViệt - Thầy Hồng
	MT - Cô P.Hương
	NNgữ - Cô Tú
	TViệt - Thầy Hồng
	Toán - Thầy Hồng
	

	TViệt - Thầy Hồng
	Toán - Thầy Hồng
	NNgữ - Cô Tú
	KH - Thầy Hồng
	TViệt - Thầy Hồng
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TViệt - Thầy Hồng
	LSĐL - Thầy Hồng
	
	
	Toán - Thầy Hồng
	

	KT - Thầy Hồng
	KH - Thầy Hồng
	
	
	GDTT - Thầy Hồng
	

	GDTC - Thầy Hồng
	Nhạc - Thầy Hồng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 4D
	GVCN: Phan Thị Biên

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TViệt - Cô Biên
	TViệt - Cô Biên
	ĐĐức - Cô Biên
	NNgữ - Cô Tú
	Toán - Cô Biên
	

	TViệt - Cô Biên
	TViệt - Cô Biên
	Toán - Cô Biên
	NNgữ - Cô Tú
	KH - Cô Biên
	

	NNgữ - Cô Tú
	Toán - Cô Biên
	Toán - Cô Biên
	TViệt - Cô Biên
	TViệt - Cô Biên
	

	NNgữ - Cô Tú
	MT - Cô P.Hương
	TViệt - Cô Biên
	KH - Cô Biên
	GDTC - Cô Biên
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Cô Biên
	Toán - Cô Biên
	
	
	KT - Cô Biên
	

	TViệt - Cô Biên
	LSĐL - Cô Biên
	
	
	GDTT - Cô Biên
	

	LSĐL - Cô Biên
	Nhạc - Cô Biên
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 5A
	GVCN: Nguyễn Thị Oanh

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KH - Cô Lương
	Nhạc - Cô Oanh
	Toán - Cô Lương
	TViệt - Cô Oanh
	TViệt - Cô Oanh
	

	KT - Cô Lương
	KH - Cô Lương
	NNgữ - Cô Luyến
	TViệt - Cô Oanh
	Toán - Cô Lương
	

	ĐĐức - Cô Oanh
	TViệt - Cô Oanh
	NNgữ - Cô Luyến
	LSĐL - Cô Oanh
	LSĐL - Cô Oanh
	

	Toán - Cô Lương
	TViệt - Cô Oanh
	TViệt - Cô Oanh
	Tin - Cô Phúc
	GDTT - Cô Oanh
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Cô Lương
	Toán - Cô Lương
	
	
	TViệt - Cô Oanh
	

	TViệt - Cô Oanh
	NNgữ - Cô Luyến
	
	
	GDTC - Cô Oanh
	

	NNgữ - Cô Luyến
	KNS - Cô Oanh
	
	
	MT - Cô P.Hương
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 5B
	GVCN: Nguyễn Thị Hòa

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KT - Cô Hòa
	Toán - Cô Hòa
	Toán - Cô Hòa
	KH - Cô Hòa
	Toán - Cô Hòa
	

	TViệt - Cô Hòa
	KH - Cô Hòa
	LSĐL - Cô Hòa
	TViệt - Cô Hòa
	TViệt - Cô Hòa
	

	Nhạc - Cô Hòa
	NNgữ - Cô Luyến
	Tin - Cô Phúc
	TViệt - Cô Hòa
	NNgữ - Cô Luyến
	

	GDTC - Cô Hòa
	NNgữ - Cô Luyến
	TViệt - Cô Hòa
	Toán - Cô Hòa
	ĐĐức - Cô Hòa
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TViệt - Cô Hòa
	TViệt - Cô Hòa
	
	
	MT - Cô P.Hương
	

	TViệt - Cô Hòa
	Toán - Cô Hòa
	
	
	KNS - Cô Hòa
	

	LSĐL - Cô Hòa
	NNgữ - Cô Luyến
	
	
	GDTT - Cô Hòa
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 5C
	GVCN: Cao Thị Thanh Hương

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TViệt - Cô Hương
	Toán - Cô Hương
	Toán - Cô Hương
	NNgữ - Cô Luyến
	MT - Cô P.Hương
	

	Toán - Cô Hương
	TViệt - Cô Hương
	TViệt - Cô Hương
	NNgữ - Cô Luyến
	TViệt - Cô Hương
	

	NNgữ - Cô Luyến
	TViệt - Cô Hương
	LSĐL - Cô Hương
	Toán - Cô Hương
	Toán - Cô Hương
	

	NNgữ - Cô Luyến
	KT - Cô Hương
	KNS - Cô Hương
	KH - Cô Hương
	KH - Cô Hương
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TViệt - Cô Hương
	TViệt - Cô Hương
	
	
	TViệt - Cô Hương
	

	ĐĐức - Cô Hương
	Nhạc - Cô Hương
	
	
	Tin - Cô Phúc
	

	GDTC - Cô Hương
	LSĐL - Cô Hương
	
	
	GDTT - Cô Hương
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Diễn Liên
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 5D
	GVCN: Hồ Thị Lương

	
	(Thực hiện từ ngày 25 tháng 04 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - Cô Luyến
	KT - Cô Lương
	TViệt - Cô Oanh
	ĐĐức - Cô Lương
	NNgữ - Cô Luyến
	

	NNgữ - Cô Luyến
	TViệt - Cô Oanh
	TViệt - Cô Oanh
	Tin - Cô Phúc
	NNgữ - Cô Luyến
	

	Toán - Cô Lương
	KH - Cô Lương
	Nhạc - Cô Lương
	Toán - Cô Lương
	LSĐL - Cô Lương
	

	TViệt - Cô Oanh
	Toán - Cô Lương
	KNS - Cô Lương
	TViệt - Cô Oanh
	MT - Cô P.Hương
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	TViệt - Cô Oanh
	TViệt - Cô Oanh
	
	
	GDTC - Cô Lương
	

	Toán - Cô Lương
	TViệt - Cô Oanh
	
	
	Toán - Cô Lương
	

	LSĐL - Cô Lương
	KH - Cô Lương
	
	
	GDTT - Cô Lương
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


